
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập – Tự do-  Hạnh phúc 

Số:          /STC-QLG 

V/v xác định giá thóc thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp năm 2023 

 

           Nam Định, ngày         tháng 9 năm 2023            

   

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 367/UBND-

VP6 ngày 15/8/2023 về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023; Sở 

Tài chính đã có công văn số 1653/STC-QLG ngày 22/8/2023 về việc xác định 

giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 gửi UBND các huyện, 

thành phố Nam Định. 

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật và tổng hợp báo cáo của 

UBND các huyện, thành phố Nam Định, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh: 

1. Kết quả khảo sát giá thị trường đối với thóc tẻ thường vụ chiêm 

tháng 8/2023: 

Sau khi khảo sát giá thị trường, UBND các huyện, thành phố Nam Định đã 

có công văn báo cáo giá thị trường đối với thóc tẻ thường vụ chiêm năm 2023 

trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

STT Tên huyện, thành phố Giá thóc bình quân 

1 Huyện Nghĩa Hưng 6.500 đồng/kg 

2 Huyện Nam Trực 7.000 đồng/kg 

3 Huyện Trực Ninh 7.000 đồng/kg 

4 Huyện Ý Yên 7.000 đồng/kg 

5 Huyện Vụ Bản 7.000 đồng/kg 

6 Huyện Xuân Trường 7.500 đồng/kg 

7 Huyện Mỹ Lộc 8.000 đồng/kg 

8 Huyện Giao Thuỷ 8.500 đồng/kg 

9 Huyện Hải Hậu 8.500 đồng/kg 

10 Thành phố Nam Định 8.000 đồng/kg 

Bình quân toàn tỉnh 7.500 đồng/kg 

Bình quân giá thóc tẻ thường trên địa bàn tỉnh (gồm 9 huyện và thành phố) 
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theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố là 7.500 đồng/kg. 

2. Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Nam Định: 

Ngày 30/6/2023, Cục thuế tỉnh có Tờ trình số 5717/TTr-CTNDI về giá 

thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023. Theo đó, giá thóc thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp năm 2023 là 7.000 đồng/kg. 

Trong thời gian qua, theo biến động của thị trường gạo thế giới, giá thóc 

gạo trong nước cũng như tại địa bàn tỉnh Nam Định có biến động tăng nhưng 

không quá 10% (thời điểm tháng 8/2023 là 7.500 đồng/kg). 

Theo quy định tại Điều 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc 

hội khóa IX thông qua ngày 10/7/1993: 

“ Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc 

thu thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 

được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu 

thuế”. 

Khoản 1, Mục IV Thông tư 89-TC/TCT ngày 09/11/1993 quy định: 

“1. Căn cứ số thuế được duyệt: căn cứ vào mùa vụ và khả năng thu hoạch, 

thực tế giá cả và yêu cầu lương thực (nếu có). Cục thuế tỉnh chủ động trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề theo quy định tại Điều 11, 12 Nghị định số 

74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ, cụ thể thêm một số vấn đề như sau: 

…… 

- Giá thu thuế của từng vụ trong năm;” 

Từ những căn cứ trên, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau: 

- Nhất trí với giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Nam Định do Cục thuế tỉnh trình là 7.000 đồng/kg. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục thuế tỉnh hoàn thiện các căn cứ, quy 

trình, thủ tục trình UBND tỉnh ra quyết định về giá thóc thu thuế sử dụng đất 

nông nghiệp 2023 theo đúng quy định. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:            

- Như trên;  

- Cục thuế tỉnh;           
- Lưu: VT; QLG.                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Vân Anh 
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